
    SỞ Y TẾ TP.ĐÀ NẴNG

       BỆNH VIỆN MẮT

Số:          /BVM-KHTH

I. Giá Khám bệnh, Giường bệnh, Gây mê :

STT

STT 

theo 

TT 22

Mã dịch vụ kỹ 

thuật
Nội dung

1 14.30.1897 Khám mắt

2 K30.1917 Giường nội khoa loại 2 Hạng II-Khoa Mắt

3 K30.1928 Giường ngoại khoa loại 1 Hạng II-Khoa Mắt

4 K30.1932 Giường ngoại khoa loại 2 Hạng II-Khoa Mắt

5 K30.1938 Giường ngoại khoa loại 3 Hạng II-Khoa Mắt

6 K30.1944 Giường ngoại khoa loại 4 Hạng II-Khoa Mắt

7 09.9001.2049 Gây mê trong phẫu thuật mắt

8 09.9002.2050 Gây mê trong thủ thuật mắt 

Ghi chú:

1 Số ngày điều trị nội trú = (ngày ra viện- ngày vào viện)

2 Ngày giường sau phẫu thuật Phaco: Tính tiền giường ngoại khoa loại 3 (224.700đ)

3

(Theo Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế)

ngày 224,700

ngày 192,100

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày      tháng  11  năm 2023

Áp dụng từ ngày     tháng 11 năm 2023 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT (Tại BV Mắt)

lần

Đơn vị tính

ngày

ngày

ngày

lần

500,000

Giá (VNĐ)

37,500

182,700

287,500

252,100

Riêng trường hợp người bệnh vào khoa cấp cứu, không qua khoa khám bệnh:  Có thời gian cấp cứu, điều trị dưới 

4 giờ (kể cả trường hợp ra viện, vào viện hoặc chuyển viện, tử vong): được thanh toán tiền khám bệnh, tiền 

thuốc, trang thiết bị y tế và các DVKT mà người bệnh đã sử dụng, không thanh toán tiền ngày giường bệnh hồi 

sức cấp cứu.

Trường hợp người bệnh vào viện và ra viện trong cùng một ngày, thời gian điều trị trên 4 giờ, dưới 24h thì được 

tính là 01 ngày điều trị.

lần 250,000



4

5 Trường hợp người bệnh chuyển 02 khoa trong ngày, mỗi khoa tính tiền giường 1/2 ngày

6 Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế.  

7 Ngày giường bệnh ngoại chỉ tính tối đa là 10 ngày, những ngày sau tính giường nội khoa.

Trường hợp người bệnh vào viện và ra viện có thời gian điều trị từ 4 giờ trở xuống thì được thanh toán tiền khám 

bệnh, tiền thuốc, trang thiết bị y tế và các DVKT mà người bệnh đã sử dụng, không thanh toán tiền ngày giường 

bệnh điều trị nội trú.


